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      TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH BÌNH THUẬN 

 ----------                  -------------- 
Bản án số: 103/2023/HSST 

Ngày: 29/5/2023 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 Các hội thẩm nhân dân: - Bà Ngô Thị Tuyết 

                                           - Ông Phạm Văn Dung 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Thuỳ Chi – Thư ký tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng – Kiểm sát viên.  

  Ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/2023/TLST- HS ngày 

17 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2023/QĐXXST-

HS ngày 15/5/2023 đối với bị cáo:               

  Nguyễn Thị Diệu H - Sinh năm 1997 tại Bình Thuận; Nơi cư trú: khu phố 

7, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 4/12; Nghề nghiệp: 

không; Cha: ông Trần Văn M , đã chết; Mẹ: bà Nguyễn Thị H , sinh năm: 1966; 

Có chồng tên Nguyễn Xuân H , sinh năm: 1994 (chưa kết hôn); Bị cáo có 5 người 

con, con lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất sinh năm 2022 (không làm giấy 

khai sinh cho các con); Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: không; Bị cáo bị bắt 

theo Quyết định truy nã vào ngày 14/01/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an thành phố Phan Thiết.  

  Bị cáo có mặt tại phiên tòa.    

* Người bị hại: (vắng mặt) 

1. Ông Lê Văn H  – sinh năm 1968 

Trú tại: Khu phố 02, phường Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận. 

2. Ông Cao Trúc L  – sinh năm 1982 

Trú tại: Khu phố 4, phường Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận. 

3. Ông Ngô Hữu H  – sinh năm 1991 

Trú tại: Khu phố 4, phường Lạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận. 
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4. Bà Lâm Thị H  – sinh năm 1990 

Trú tại: Khu phố 7, phường Phú Thuỷ, Phan Thiết, Bình Thuận. 

           

                                        NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  
 Trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2022 đến ngày 29/7/2022, Nguyễn 

Xuân Hòa và Nguyễn Thị Diệu H đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản trên địa 

bàn thành phố Phan Thiết. Cụ thể: 

 Vụ thứ nhất:  

 Vào khoảng 12 giờ ngày 16/6/2022, Nguyễn Xuân Hòa điều khiển xe mô tô 

(không rõ nguồn gốc, biển số) chở Nguyễn Thị Diệu H đi trên các tuyến đường 

trong địa bàn phường Xuân An, Tp. Phan Thiết để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Khi 

đến cuối đường Trần Quang Diệu thuộc khu phố 2, phường Xuân An, Phan Thiết 

H  và H thấy 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ đen, biển số 86N1-

8365 của anh Lê Văn H  đang dựng sát lề đường không có người trông coi nên 

thống nhất lấy trộm chiếc xe trên. H  đứng gần đó cảnh giới, H đi đến lén lút dắt 

chiếc xe trên đi bộ một đoạn thì phát hiện chìa khóa xe đang để trong hộc đựng 

đồ dưới tay lái xe nên H lấy chìa khóa mở công tắc rồi khởi động điều khiển xe 

tẩu thoát. Sau đó, H  điều khiển xe mô tô biển số 86N1-8365 vừa trộm cắp được 

đến một tiệm game bắn cá (Hòa không nhớ địa chỉ) cầm thế được 900.000 đồng 

rồi cả hai cùng tiêu xài hết.  

 Đến ngày 21/6/2022, H  bán chiếc xe không biển số (xe H  và H dùng làm 

phương tiện đi trộm cắp tài sản) cho một người thanh niên (không rõ nhân thân), 

sau đó dùng số tiền bán xe đến tiệm bắn cá chuộc lại chiếc xe mô tô biển số 

86N1-8365 với giá 1.000.000 đồng để làm phương tiện đi lại. Đến khoảng hơn 02 

giờ ngày 22/6/2022, khi H  đang điều khiển chiếc xe biển số 86N1-8365 chở H đi 

trộm cắp tài sản tại khu phố 4, phường Lạc Đạo, Phan Thiết thì bị lực lượng tuần 

tra của Công an phường Đức Thắng và Tổ liên quan 18 - Công an thành phố Phan 

Thiết bắt giữ đồng thời tạm giữ chiếc xe trên.  

 Vật chứng của vụ án: 01 xe mô tô biển số 86N1-8365 nhãn hiệu 

YAMAHA, màu đỏ đen. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 96/KL-HĐĐG ngày 30/8/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết 

luận: 01 xe mô tô biển số 86N1-8365, nhãn hiệu YAMAHA, màu đỏ đen, có giá 

trị tài sản là 3.200.000 đồng.  

Xử lý vật chứng:  
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Đối với vật chứng là 01 xe mô tô biển số 86N1-8365, qua xác minh xác định 

chiếc xe trên do anh Lê Đình T  đứng tên sở hữu. Năm 2013, ông T  đã cho anh 

ruột là ông Lê Đình T  chiếc xe trên. Sau đó, ông Trí bán xe cho ông Đinh Văn A. 

Ngày 22/6/2019, ông A bán xe cho ông Lê Văn H  với giá 4.200.000 đồng (có lập 

giấy tờ mua bán). Hiện Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe trên cho anh H , anh H  

đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu về dân sự.  

Đối với chiếc xe mô tô (không rõ nguồn gốc, biển số) là phương tiện 

Nguyễn Xuân H  điều khiển chở Nguyễn Thị Diệu H đi trộm cắp, H  khai đây là 

xe do H  mua của một người thanh niên (không rõ họ tên, lai lịch) tại khu vực khu 

dân cư Rạng Đông, hiện Cơ quan điều tra không thu hồi được.  

Vụ thứ hai:  

Vào khoảng 02 giờ ngày 18/6/2022, Nguyễn Xuân H điều khiển xe mô tô 

hiệu Yamaha Nouvo, biển số 86N1-8365 (xe trộm cắp được của anh Lê Văn H  

vào ngày 16/6/2022) chở Nguyễn Thị Diệu H đi tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Khi 

đến trước nhà số 161/20/19 đường Vạn Thủy Tú, cả hai phát hiện 01 chiếc xe mô 

tô hiệu Attila màu đen, biển số 86H6-8050 của anh Cao Trúc L  dựng trước nhà 

không có người trông coi nên cả hai thống nhất lấy trộm chiếc xe trên. Lúc này 

Hòa đứng gần đó để cảnh giới, còn H xuống xe đi đến kiểm tra thì thấy xe không 

khóa cổ nên lén lút dắt chiếc xe rồi ngồi lên xe để H  điều khiển xe biển số 86N1-

8365 đẩy về phòng trọ. Khi đưa xe về đến phòng trọ ở khu phố 1, phường Hưng 

Long, Tp. Phan Thiết, Hòa dùng tuốc vít tháo biển số rồi cùng H đem đến khu 

phố 3, phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết ném xuống khu vực sông Cà Ty. Đến 

sáng cùng ngày, H điều khiển chiếc xe mô tô hiệu Attila màu đen đã bị tháo biển 

số đến tiệm thu mua phế liệu của Lê Thị N  để bán. Bà N  thấy chiếc xe Attila 

màu đen không biển số đã cũ và hư hỏng nhiều nên đồng ý mua với giá 600.000 

đồng.  

Vật chứng của vụ án: 

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Attila, màu đen, biển số: 86H6-8050 (thu giữ 

của bà Lê Thị Ngãi); 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 91A/KL-HĐĐG ngày 16/8/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết 

luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu Attila, màu đen, biển số 86H6-8050 có giá trị tài sản 

là 3.200.000 đồng. 

Xử lý vật chứng: 

Đối với vật chứng là xe mô tô nhãn hiệu Attila, màu đen, biển số 86H6-8050 

đã thu giữ, qua xác minh xác định chiếc xe trên do anh Nguyễn Công P  đứng tên 

sở hữu. Năm 2015, ông Phi bán xe cho ông Cao Trúc L  với giá 8.000.000 đồng. 
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Đến ngày 18/6/2022, anh L  bị Nguyễn Xuân H và Nguyễn Thị Diệu H lấy trộm. 

Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh L  chiếc xe trên, anh L  đã nhận lại tài sản và 

không có yêu cầu về dân sự.  

Vụ thứ ba: 

Vào khoảng 02 giờ sáng ngày 22/6/2022, Nguyễn Xuân H  điều khiển xe mô 

tô biển số 86N1-8365 chở Nguyễn Thị Diệu H đi đến các tuyến đường trung tâm 

thành phố Phan Thiết nhằm tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Khi đến một con hẻm 

trên đường Pasteur thuộc khu phố 4, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết cả 

hai phát hiện 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen bạc biển số 86L2-

3785 của anh Ngô Hữu H  không có ai trông coi nên cả hai thống nhất lấy trộm 

chiếc xe trên. Hòa xuống dắt chiếc xe ra khỏi hẻm và bảo H ngồi lên chiếc xe vừa 

trộm được để Hòa điều khiển xe biển số 86N1-8365 dùng chân đẩy về hướng 

đường Ngư Ông thì bị lực lượng tuần tra của Công an phường Đức Thắng và Tổ 

liên quan 18 Công an thành phố Phan Thiết phát hiện bắt giữ cùng với tang vật là 

01 chiếc xe mô tô Yamaha, màu đen bạc, biển số 86L2-3785 vừa trộm cắp được 

của anh Ngô Hữu H  và chiếc 01 xe mô tô Yamaha, màu đỏ đen, biển số 86N1-

8365 trộm cắp vào ngày 16/6/2022 của anh Lê Văn H .  

Vật chứng của vụ án: 

- 01 xe mô tô Yamaha, màu đen bạc, biển số 86L2-3785 

 Tại Bản kết luận định giá tài sản số 92A/KL-HĐĐG ngày 16/8/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết 

luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu đen bạc, biển số 86L2-3785 có giá trị 

tài sản là 4.600.000 đồng.  

Xử lý vật chứng: 

Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu đen bạc, biển số 86L2-3785 do anh 

Ngô Hữu H  đứng tên chủ sở hữu. Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe trên cho 

anh H , anh H  đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu về dân sự.  

Vụ thứ tư:  

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29/7/2022, Nguyễn Xuân H  rủ H đi đến 

khu vực chợ Phú Thủy tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Cả hai đi bộ đến hẻm số 194 

đường Tôn Đức Thắng thuộc khu phố 7, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết 

thì H  chỉ tay vào chiếc xe đạp điện có chữ OSAKAR của chị Lâm Thị H  đang 

dựng trước nhà không có ai trông coi. H hiểu rằng Hòa muốn trộm chiếc xe này 

nên đi đến dắt chiếc xe trên ra ngoài còn H  đi bộ về nhà trọ trước. Khi H đang 

dắt xe đến gần đường Lê Văn P  thì bị một người dân chặn lại. Do sợ bị phát hiện 

nên H dựng chiếc xe vừa trộm được cạnh một quầy trái cây tại chợ rồi đi bộ về 

nhà trọ. Phát hiện bị mất xe đạp điện, chị H  đến Công an phường Phú Thuỷ để 
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trình báo. Qua xác minh, Công an phường Phú Thuỷ mời H  và H về làm việc. 

Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản như trên, đồng thời 

giao nộp vật chứng là chiếc xe đạp điện màu đỏ đen, nhãn hiệu ONEA, số khung: 

0196.  

Vật chứng của vụ án: 

- 01 xe đạp điện màu đỏ đen có chữ OSAKAR, nhãn hiệu ONEA, số khung: 

0196;  

- 01 USB màu bạc DTSE9 lưu trữ 01 đoạn video dài 01 phút 18 giây ghi lại 

hình ảnh H trộm cắp xe đạp điện ngày 29/7/2022 tại hẻm 194 Tôn Đức Thắng, 

khu phố 7, phường Phú Thủy. Hiện thẻ nhớ được lưu trong hồ sơ vụ án phục vụ 

xét xử. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 97/KL-HĐĐG ngày 30/8/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết 

luận: 01 xe đạp điện màu đỏ đen hiệu ONEA có số khung 0196 có giá trị tài sản 

là 3.540.000 đồng. 

 Xử lý vật chứng: 

         Quá trình điều tra xác định chiếc xe đạp điện màu đỏ đen hiệu ONEA là tài 

sản của chị Lâm Thị H . Ngày 29/7/2022, cháu Dương Hải Hàn U  (sinh năm 

2008, là con gái của chị H ) lấy xe đi học sau đó dựng trước nhà thì bị hòa và H 

lấy trộm. Hiện Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị H , chị H  không có yêu cầu về 

dân sự.   

Sau khi bị Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài 

sản”, H bỏ trốn đến ngày 14/01/2023 H bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ 

quan điều tra.  

          Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy tố Nguyễn Thị Diệu 

H về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình 

sự. 

 Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Thiết phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm g khoản 

1 Điều 52; điểm n, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị 

Diệu H mức án từ 09 đến 12 tháng tù.  

  Bị cáo không trình bày lời bào chữa, không tranh luận gì với Kiểm sát viên 

đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như lời kết tội của Kiểm 

sát viên và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.     

            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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 [1] Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là đầy đủ và tuân thủ đúng theo 

quy định của bộ luật tố tụng hình sự. 

 [2] Về hành vi của bị cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai nhận hành vi 

phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, và các 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:  

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2022 đến ngày 29/7/2022, Nguyễn 

Xuân Hòa và Nguyễn Thị Diệu H đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 

thành phố Phan Thiết. Cụ thể:  

 Lần 1: Vào khoảng 12 giờ ngày 16/6/2022, tại, khu phố 2, phường Xuân An, 

Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Thị Diệu H lén lút chiếm đoạt 01 chiếc xe mô tô 

hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ đen, biển số 86N1-8365 trị giá 3.200.000 đồng của 

anh Lê Văn H .  

 Lần 2: Vào khoảng 02 giờ ngày 18/6/2022, tại trước số nhà 161/20/19 Vạn 

Thủy Tú, khu phố 4, phường Đức Thắng, Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Thị Diệu 

H lén lút chiếm đoạt 01 chiếc xe mô tô hiệu Attila màu đen, biển số 86H6-8050 

trị giá 3.200.000 đồng của anh Cao Trúc L .  

 Lần 3: Vào khoảng 02 giờ ngày 22/6/2022, tại hẻm đường Pasteur thuộc khu 

phố 4, phường Lạc Đạo, Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Thị Diệu H lén lút chiếm 

đoạt 01 chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen bạc biển số 86L2-3785 trị 

giá 4.600.000 đồng của anh Ngô Hữu H .   

 Lần 4: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29/7/2022, tại hẻm số 194 đường 

Tôn Đức Thắng thuộc khu phố 7, phường Phú Thủy, Nguyễn Xuân Hòa và 

Nguyễn Thị Diệu H lén lút chiếm đoạt 01 xe đạp điện màu đỏ đen hiệu ONEA, số 

khung 0196 trị giá 3.540.000 đồng của chị Lâm Thị H .  

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của 

người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương, đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy 

tố bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là có căn cứ và đúng qui định 

của pháp luật. 

 Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy: Bị cáo là một 

người khỏe mạnh, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo ý thức được tài sản 

của công dân được pháp luật bảo vệ. Thế nhưng, do muốn nhanh chóng có thu 

nhập mà không phải lao động nặng nhọc nên bị cáo đã cấu kết cùng Nguyễn 

Xuân H  cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác để thỏa mãn nhu 

cầu vật chất cá nhân, bất chấp pháp luật. 

  Xét vai trò đồng phạm của bị cáo và Nguyễn Xuân H  cho thấy: Trong vụ 

án này cả hai bị cáo đều có vai trò ngang nhau nên phải chịu trách nhiệm tương 

xứng đối với hành vi phạm tội của mình.  
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 Hành vi của bị cáo thể hiện tính nguy hiểm cao cho xã hội nên cần phải xử 

lý bằng biện pháp hình sự và áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm để răn đe 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

     - Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Thị Diệu H bốn lần thực hiện hành 

vi trộm cắp tài sản, mà mỗi lần đều cấu thành tội phạm độc lập nên thuộc trường 

hợp “Phạm tội 02 lần trở lên”, là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

- Tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa hôm nay cũng như quá trình điều tra, 

truy tố bị cáo thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội khi đang 

mang thai, nên cần xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm n, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự khi quyết định hình phạt đối 

với bị cáo.  

[4] Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên quan điểm 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ và với mức án mà Kiểm sát viên đề 

nghị là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.    

Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

có xem xét nhân thân của bị cáo, xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho 

xã hội nên việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội thêm một thời gian nhất định là cần 

thiết.    

[5] Về phần bồi thường dân sự: Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa 

nhưng thể hiện lời khai tại cơ quan điều tra là đã nhận lại được tài sản bị bị cáo 

chiếm đoạt, không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

  [7] Các vấn đề khác: Nguyễn Xuân H  là đồng phạm với Nguyễn Thị Diệu 

H về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 10/02/2023, Hòa đã bị Tòa án nhân thành phố 

Phan Thiết xử phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” (theo bản án số 

32/2023/HSST).  

        Vì các lẽ trên,  

   

QUYẾT ĐỊNH   
 

         - Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm g khoản 1 Điều 52; điểm n, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. 

         - Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Diệu H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

         - Xử phạt: Nguyễn Thị Diệu H 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 14/01/2023.         
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 - Về án phí: Căn cứ khoản 02 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ 

quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Toà án, buộc bị cáo Nguyễn Thị Diệu H phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.  

           Án xử công khai, sơ thẩm, có mặt bị cáo, vắng mặt người bị hại. Quyền 

kháng cáo bản án của bị cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Quyền kháng cáo 

bản án của người bị hại vắng mặt là 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hoặc niêm 

yết bản án. 

 

Nơi nhận:                                                 TM – HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND Tp Phan Thiết;                                    Thẩm Phán - Chủ Tọa Phiên Tòa 
- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Công an Tp Phan Thiết;                                                                                    

- Người tham gia tố tụng; 

- UBND địa phương nơi b/c thường trú; 

- Thi hành án thành phố Phan Thiết;                                     

- Lưu hồ sơ.                                                                                 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH BÌNH THUẬN 

 ----------                   -------------- 
   Phan Thiết , ngày 29  tháng 7  năm 2015 

;  

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  

 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

  

 Thẩm phán –Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Xuân 

 Các hội thẩm nhân dân : 

 1/Ông Nguyễn Bính  ,    

  2/ Bà Lưu Thị Thôi ,  

 Căn cứ vào các điều 199 và  Điều 222 của Bộ luật tố tụng Hình sự ;  

 Vào hồi 10 giờ 00’ ngày 29 tháng 7 năm 2015 tại phòng nghị án , Hội đồng 

xét xử sơ thẩm đã tiến hành nghị án với vụ án : 

    Nguyễn Ngọc Yến – Sinh năm : 1957 – Trú tại, Khu phố Yên Vực 1, 

phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa , bị truy tố về tội “ Cố ý gây 

thương tích ” theo quy định tại các điểm a, khoản 01,khoản 03  Điều 104 Bộ luật 

hình sự. 

 Căn cứ  vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa , trên 

cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo , 

người bào chữa và những người tham gia tố tụng kháctại phiên tòa ,Hội đồng xét 

xử thảo luận về những vấn đề giải quyết trong vụ án như sau :  

 



 10 

 1/ Về tội danh : Hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Yến đủ yếu tố cấu thành 

tội “Cố ý gây thương tích ” ” theo quy định tại các điểm a  khoản 01,khoản 03 

Điều 104 Bộ luật hình sự ; Kết quả biểu quyết : 3/3 ;  

 2/ Về điều luật áp dụng : 
 ,khoản 3  Điều 104 , điểm p , b khoản 01 , khoản 02 D(iều 46 , điều 47  Bộ 

luật hình sự.Kết quả biểu quyết : 3/3 

 3/ Về mức hình phạt :  

 *Xử phạt :   Nguyễn Ngọc Yến 30 tháng tù , thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án . Kết quả biểu quyết : 3/3. 

   4/  Về các vấn đề khác :   
 *Về trách nhiệm bồi thường Dân sự : Áp dụng khoản 01 điều 42 Bộ 

luật Hình sự , điều 609 Bộ luật Dân sự :  

 Ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Ngọc Yến đã bồi thường cho Ông Lê 

Ngọc Hoàng 22 triệu đồng tiền chi phí điều trị .  

 Tuyên buộc Nguyễn Ngọc Yến phải tiếp tục bồi thường cho Lê Ngọc 

Hoàng 10 triệu dồng tiền bù đắp tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm hại .  

 

Từ khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn yêu cầu, hàng 

tháng người phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền chậm trả theo 

mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian 

chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

   

 * Về án phí : Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm 

và500.000đ án phí sơ thẩm dân sự .  

    Quyền kháng cáo bản án của bị cáo, người  có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan về những phần có liên quan là 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án. Quyền 

kháng cáo bản án của người bị hại là 15 ngày tròn kể từ ngày được niêm yết 

hoặc tống đạt bản án .  

 

 Kết quả biểu quyết : 3/3 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                          THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA  

 

 

 

 

 

 



 11 

Nguyễn Bính       Lưu Thị Thôi                                      Nguyễn Thị Như Xuân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


